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	TT
	Họ tên
	Đơn vị công tác
	Căn cước công dân
	Ngày cấp      
	Nơi cấp
	Số tài khoản ngân hàng
	Mã số thuế
	Email

	1. 
	Phạm Minh Kết
	Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu
	095076000141
 
	04/10/2024
	Bộ Công an
	0891000628466 Ngân hàng Vietcombank
	095076000141
	minhket.btec@gmail.com

	2. 
	Vương Ngọc Bảo Hà
	Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu
	095175000175
	08/10/2024
	Bộ công an
	0891000628603
Vietcombank chi nhánh Bạc Liêu
	8075298620
	vnbha@ktktbl.edu.vn

	3. 
	Đặng Trung Thắng

	
	095063000067
	17/02/2021
	Cục cảnh sát QLHC vể TTXH
	0102100007562003 ( Ngân hàng OCB)
	8013290702
	dtthang@blu.edu.vn.

	4. 
	Lê Thị Thanh Diệu
	Trung tâm hỗ trợ dịch vụ hành chính Thanh Diệu
	052185019613
	01/09/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	0891000623176
Ngân hàng Vietcombank
	8514158575
	lethithanhdieu78@yahoo.com

	5. 
	Đào Văn An
	Thuế - Cơ sở 6 - Tỉnh Cà Mau
	095072000156
	03/10/2024
	Bộ Công An
	1059069805
(Ngân hàng Vietcombank)
	095072000156
	daovananvl@gmail.com

	6. 
	Ngô Minh Tâm
	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
	095090009415
	14/7/2025
	Bộ Công An
	900977703485
(Ngân hàng VP Bank)
	095090009415
	

	7. 
	Trịnh Công Vinh
	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu
	Không làm hợp đồng

	8. 
	Nguyễn Dương Minh Thảo
	Công ty cổ phần đá quý Phú Nhuận
	086086002322
	13/01/2021
	Cục CS QLHC về TTXH
	070013685356
Sacombank Vĩnh Long
	1500791626
	minhthao07ctd@gmail.com

	9. 
	Hồ Minh Quân
	Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bạc Liêu
	095086007441
	25/5/2022
	Cục CS QLHC về TTXH
	7979777777
LPbank Bạc Liêu
	095086007441

	hominhquan79@gmail.com

	10. 
	Quách Vũ Bằng
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu
	095073005791
	14/8/2021
	Cục CS QLHC về TTXH
	8888947059881
Agribank chi nhánh Bạc Liêu
	095073005791
	bangquachvu@gmail.com

	11. 
	Trang Ngọc Tuấn
	Thuế cơ sở 2 tỉnh Cà Mau
	095075000179
	12/3/2021
	Cục CS QLHC về TTXH
	103811111181
Vietinbank Bạc Liêu
	095075000179
	tnt.trangtu@gmail.com

	12. 
	Nguyễn Quốc Trung
	Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bạc Liêu
	095085008501
	25/12/2024
	Bộ Công an
	7207205016383 Agribank chi nhánh Đông Hải
	1900397938
	nguyenquoctrungbl@gmail.com

	13. 
	Nguyễn Chí Hậu
	Công ty Luật TNHH Đoàn Đình Mỹ và cộng sự
	095096007022
	02/07/2021
	Cục CS QLHC về TTXH
	347704070000892
HDbank chi nhánh Giá Rai
	8436334816
	nguyenchihau42@gmail.com
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